
TT TÊN MÔN HỌC ĐVHT MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG TC MÔN THAY THẾ TC

1 CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 4 CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 3

2 HÀNH VI TỔ CHỨC 3 HÀNH VI TỔ CHỨC 3

3 KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 3 KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 3

4 KINH TẾ CÔNG 3 KINH TẾ CÔNG 3

5 KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 3 KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 3

6 KINH TẾ VI MÔ 4 KINH TẾ VI MÔ 3

7 KINH TẾ VĨ MÔ 4 KINH TẾ VĨ MÔ 3

8 KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 3 ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3

9 LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 3 KINH TẾ PHÁT TRIỂN 3

10 LUẬT DÂN SỰ 3 LUẬT DÂN SỰ 1 3

11 LUẬT ĐẤT ĐAI 3 LUẬT ĐẤT ĐAI 3

12 LUẬT HÀNH CHÍNH 3 LUẬT HÀNH CHÁNH 3

13 LUẬT HIẾN PHÁP 3 LUẬT HIẾN PHÁP 3

14 LUẬT HÌNH SỰ 3 LUẬT HÌNH SỰ 1 3

15 LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 3 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3

16 LUẬT HỢP ĐỒNG 3 LUẬT HỢP ĐỒNG 3 LUẬT THƯƠNG MẠI 2 3

17 LUẬT LAO ĐỘNG 3 LUẬT LAO ĐỘNG 3

18 LUẬT MÔI TRƯỜNG 3 LUẬT MÔI TRƯỜNG 3

19 LUẬT TÀI CHÍNH 3 LUẬT TÀI CHÍNH 3

20 LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 3 LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 3

PHỤ LỤC 6
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TT TÊN MÔN HỌC ĐVHT MÔN TƯƠNG ĐƯƠNG TC MÔN THAY THẾ TC

21 LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 3 LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 3

22 LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÁNH CÔNG 3 LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÁNH CÔNG 3

23 MARKETING CĂN BẢN 3 MARKETING CĂN BẢN 3

24 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 4 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 3

25 PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 3

26 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 3 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 2

27 PHÁP LUẬT VỀ CÁC CHỦ THỂ KD 3 LUẬT THƯƠNG MẠI 1 3

28 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ CÔNG 4 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ 3

29 QUẢN TRỊ HỌC 3 QUẢN TRỊ HỌC 3

30 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3

31 TÀI CHÍNH CÔNG 4 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 4

32 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD 3 LUẬT THƯƠNG MẠI 2 3

33 THUẾ 3 THUẾ 3

34 TOÁN CAO CẤP 1 3 TOÁN CAO CẤP 1 3 TOÁN CAO CẤP 3

35 TOÁN CAO CẤP 2 3 TOÁN CAO CẤP 2 3

36 TƯ PHÁP QUỐC TẾ 4 TƯ PHÁP QUỐC TẾ 3
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